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Phụ lục III
BỘ TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2026/QĐ-UBND ngày       /     /2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

	TT
	Tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Yêu cầu đối với thôn thuộc từng nhóm xã
	Thang điểm
	Phụ trách, hướng dẫn

	
	
	
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	
	

	1
	Quy hoạch
	Có sơ đồ chỉ dẫn cơ sở hạ tầng, khu dân cư thôn
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	Sở Xây dựng

	2
	Hạ tầng kinh tế - xã hội
	2.1. Tỷ lệ đường thôn, ngõ được cứng hóa (bê tông hóa hoặc nhựa hóa)
	100%
	90%
	70%
	3
	

	
	
	2.2. Tỷ lệ đường thôn có tổ tự quản của thôn hoạt động hiệu quả và tổ chức quản lý, bảo trì theo quy định
	100%
	100%
	100%
	2
	

	
	
	2.3. Tỷ lệ km đường thôn, ngõ được trồng cây xanh/hoa dọc tuyến đường 
	≥50%
	≥50%
	≥50%
	3
	

	
	
	2.4. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	100%
	≥99%
	≥98%
	3
	Sở Công Thương

	
	
	2.5. Có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% dân số trên địa bàn thôn
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	Sở Khoa học và Công nghệ

	3
	Văn hoá
	3.1. Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và thiết bị vui chơi, giải trí cho trẻ em; đáp ứng nhu cầu hoạt động theo quy định
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	
	
	3.2. Có mô hình thư viện cộng đồng hoặc thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng hoặc không gian đọc, phòng đọc cơ sở đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 93/2020/NĐ-CP (trong đó: Có ít nhất 300 bản sách; có diện tích, hạ tầng bảo đảm việc bảo quản tài nguyên thông tin và phục vụ người sử dụng; không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan; bảo đảm trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; có người quản lý; có nội quy phù hợp...)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	2
	

	3
	Văn hoá
	3.3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu người dân địa phương, thu hút trên 45% người dân tham gia sinh hoạt. Có ít nhất 01 đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	2
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	
	
	3.4. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa
	≥92%
	≥90%
	≥90%
	3
	

	4
	Y tế
	4.1. Tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	Sở Y tế

	
	
	4.2. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo kế hoạch hàng năm do UBND xã giao, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	

	5
	Giáo dục; Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn
	5.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ
	≥40%
	≥35%
	≥27%
	3
	Sở Nội vụ

	
	
	5.2. Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông
	≥60%
	≥50%
	≥40%
	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	
	
	5.3. Tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương
	≥90%
	≥85%
	≥80%
	3
	

	
	
	5.4. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT và các trình độ khác
	≥90%
	≥85%
	≥80%
	3
	

	6
	Nhà ở dân cư
	6.1. Không có nhà tạm, nhà dột nát
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	Sở xây dựng

	
	
	6.2. Tỷ lệ hộ dân có nhà ở kiên cố 
	≥ 95%
	≥ 85%
	≥ 75%
	2
	

	
	
	6.3. Hàng rào, cổng ngõ được xây dựng, chỉnh trang hài hòa với cảnh quan của làng quê
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	2
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	
	
	6.4. Tỷ lệ hộ đã thực hiện chỉnh trang vườn nhà (vườn được canh tác các loại cây trồng thích hợp, hiệu quả kinh tế, có thu nhập; có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất)
	≥ 50%
	≥50%
	≥50%
	3
	

	7
	Môi trường
	7.1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý theo quy định
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	3
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	
	
	7.2. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường
	≥90%
	≥80%
	≥70%
	3
	

	
	
	7.3. Ở khu dân cư tập trung và cơ sở sản xuất - kinh doanh có hệ thống xử lý tự thấm hoặc mương thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường, chất thải rắn và nước thải được thu gom, xử lý theo quy định
	Đạt
	Đạt 
	Đạt
	3
	

	8
	Chất lượng môi trường sống và an sinh xã hội
	8.1. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an”
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

	
	
	8.2. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 
	≥90%
	≥ 85% 
	≥ 80% 
	3
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	
	
	8.3. Cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	

	
	
	8.4. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tập huấn về an toàn thực phẩm hàng năm
	100%
	100%
	100%
	3
	Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương hướng 

	
	
	8.5. Tỷ lệ nghèo đa chiều (Không bao gồm hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội)
	0%
	≤1%
	≤2%
	3
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	

9
	

Hệ thống chính trị và an ninh trật tự 
	91. Chi bộ thôn được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành

	
	
	9.2. Các tổ chức chính trị - xã hội của thôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc đạt mức tương đương trở lên theo quy định, hướng dẫn của tổ chức cấp trên trực tiếp
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	

	
	
	9.3. Thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	Công an tỉnh

	
	
	9.4. Tổ bảo vệ ANTT được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	

	
	
	9.5. Có ít nhất 05 mắt camera AI kết nối với hệ thống camera AI của xã
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	

	10
	Sản xuất, kinh doanh
	10.1. 100% hộ dân sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thôn ký cam kết và thực hiện đúng cam kết về sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp theo quy định; không sử dụng chất cấm trong sản xuất, kinh doanh
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	3
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	
	
	10.2. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định
	≥60%
	≥50%
	≥40%
	3
	Hội Nông dân tỉnh

	 
	Tổng điểm
	 
	 
	
	
	100
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ghi chú: Thôn được công nhận là "thôn đạt chuẩn nông thôn mới" khi đạt 10/10 tiêu chí (35/35 chỉ tiêu), đạt từ 95 điểm trở lên



